
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 01 tháng 02 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

ĐẦU ĐO SIÊU ÂM
ĐƯỜNG ỐNG

OLYMPUS IRIS

Model: IRIS

Tồn kho: 79

Đầu tuabin (TUA):
- TUA-120: Tua bin IRIS 12 mm (0,47 in.)
- TUA-170: Tua bin IRIS 17 mm (0,67 in.)
Đầu dò siêu âm (TUB)
- ỐNG-254-10M:Độ dài tiêu cự 1.0 in (25,4
mm), 10 MHz
- ỐNG-254-15M:Độ dài tiêu cự 1.0 in (25,4
mm), 15 MHz
- ỐNG-254-20M:Độ dài tiêu cự 1.0 in (25,4
mm), 20 MHz
- ỐNG-381-10M: Độ dài tiêu cự 1,5 in (38,1
mm), 10 MHz
- ỐNG-381-15M: Độ dài tiêu cự 1,5 in (38,1
mm), 15 MHz
- ỐNG-381-20M: Độ dài tiêu cự 1,5 in (38,1
mm), 20 MHz
Thiết bị định tâm (TUC)
- TUC-XS: Thiết bị định tâm IRIS siêu nhỏ;
0,45 in đến 0,71 in. (11,4 mm đến 18,0
mm)
- TUC-SM: Thiết bị định tâm IRIS nhỏ; 0,71
in đến 1,0 in. (18,0 mm đến 25,4 mm)
- TUC-MD: Thiết bị định tâm IRIS vừa. TUC-
MD đi kèm với một thanh linh hoạt bổ sung
có thể được sử dụng trong thiết bị định tâm
cho các ứng dụng uốn cong nồi hơi. Xem
mô tả phụ kiện "IRIS-FLEXROD" trên trang
35.0,96 in đến 1,65 in. (24,4 mm đến 41,9
mm)
- TUC-LG: Thiết bị định tâm IRIS lớn. TUC-LG
đi kèm với một thanh linh hoạt bổ sung có
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thể được sử dụng trong thiết bị định tâm
cho các ứng dụng uốn cong nồi hơi. Xem
mô tả phụ kiện "IRIS-FLEXROD" trên trang
35.1,5 in đến 3,0 in. (38,1 mm đến 76,2
mm)
- TUC-MD-FLEX: Thiết bị định tâm IRIS trung
bình gắn trên thanh linh hoạt.
- TUC-LG-FLEX: Thiết bị định tâm IRIS lớn
gắn trên thanh linh hoạt.
Cáp thăm dò (TUD).
- TUD-N20: Cáp đầu dò IRIS, 20 m (65 ft)
- TUD-N30: Cáp đầu dò IRIS, 30 m (100 ft)
- TUD-BNC: Cáp tín hiệu BNC đến BNC, 3,7
m (12 ft)
- TUD-LEM: Cáp tín hiệu BNC đến LEMO, 3.0
m (10 ft)
Hãng: Olympus
Xuất xứ: Mỹ
Bảo hành: 12 Tháng.

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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